
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH 

TẠP CHÍ KHOA HỌC 
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION

JOURNAL OF SCIENCE
ISSN: 

1859-3100 
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ 
Tập 14, Số 12 (2017): 127-138 

NATURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY
Vol. 14, No. 12 (2017): 127-138

 Email: tapchikhoahoc@hcmue.edu.vn; Website: http://tckh.hcmue.edu.vn 
 

  127 

 
PHÂN LẬP VI KHUẨN PHÂN GIẢI CHLORPYRIFOS 

TỪ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
Đoàn Thị Mộng Thắm, Trần Trung Hiếu, Lương Thị Mỹ Ngân* 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM 
Ngày nhận bài: 13-11-2017; ngày nhận bài sửa: 28-11-2017; ngày duyệt đăng: 20-12-2017 

 
TÓM TẮT 

Từ 50 mẫu đất thu thập được từ các nơi trồng lúa, rau màu và cây ăn quả ở một số tỉnh 
thành ở Việt Nam, chúng tôi đã phân lập được 107 chủng vi khuẩn có khả năng sinh trưởng trên 
môi trường muối khoáng (MSM) bổ sung 300 μg/mL chlorpyrifos. Trong số các chủng phân lập, 
chủng Burkholderia spp. (16.3) biểu hiện khả năng phát triển mạnh nhất trên các môi trường có 
nồng độ chlorpyrifos khác nhau, với kích thước vòng phân giải đạt 7 – 11 mm. Chủng này có khả 
năng phân hủy chlorpyrifos trên môi trường có hoặc không có sự hiện diện của glucose, làm giảm 
lượng chlopyrofos lần lượt là 189,22 và 173,13 µg/mL sau 15 ngày nuôi cấy. 

Từ khóa: Burkholderia spp., chlorpyrifos, vi khuẩn phân giải thuốc trừ sâu. 
ABSTRACT 

Isolation of chlorpyrifos-degrading bacteria from agricultural soil 
From 50 soil samples collected from growing plots of rice, vegetables and fruits in some 

provinces in Vietnam, we isolated 107 strains of bacteria that were capable of growing on mineral 
salt basal medium (MSM) supplemented with 300 µg/mL chlorpyrifos. Among the isolated strains, 
the strain (16.3) that was identified as Burkholderia spp. exhibited the best growth on media 
supplemented chlorpyrifos at different concentrations with diameters of clear zones of degradation 
ranging from 7 to 11 mm. This strain was able to degrade chlorpyrifos on media with or without 
presence of glucose, causing to reduce chlorpyrifos amount of 189.22 and 173.13 µg/mL, 
respectively, in 15 days of culture. 

Keywords: Burkholderia spp., chlorpyrifos, pesticide-degrading bacteria. 
 

1. Mở đầu 
Thuốc trừ sâu từ lâu đã được ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp và được cho 

là một trong các nhân tố chính góp phần vào tăng cao sản lượng lương thực. Do được sử 
dụng phổ biến nên ảnh hưởng của các loại thuốc trừ sâu lên môi trường và sức khỏe con 
người là không nhỏ [1]. Một trong số các nhóm thuốc trừ sâu được sử dụng phổ biến trên 
thế giới và Việt Nam hiện nay là nhóm thuốc trừ sâu có gốc lân hữu cơ, đặc biệt là 
chlorpyrifos [1]. 
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Chlorpyrifos (O, O-diethyl O-3,5,6-trichloropyridin-2-yl phosphorothioate) có dạng 
tinh thể màu trắng, có mùi thoảng như mùi của các hợp chất chứa nhóm thiol (-SH), tương 
tự như mùi của các hợp chất lưu huỳnh tìm thấy trong trứng, hành tây và tỏi thối [2]. 
Chlorpyrifos là một chất độc thần kinh, tác động lên hệ thần kinh côn trùng bằng cách cạnh 
tranh vị trí hoạt động với acetylcholine và ức chế không thuận nghịch enzyme 
acetylcholinesterase, ngăn enzyme này phân giải acetylcholine, làm rối loạn sự truyền tín 
hiệu thần kinh bình thường của côn trùng, dẫn đến côn trùng bị chết [3]. 

Chlorpyrifos được sử dụng rộng rãi để diệt sâu hại ở ruộng lúa, đất trồng rau và hoa 
quả. Tại Việt Nam, theo danh sách hóa chất bảo vệ thực vật được đăng kí sử dụng của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2009) cho thấy chlorpyrifos có số lượng sản phẩm 
nhiều nhất trong các loại hóa chất trừ sâu thuộc nhóm lân hữu cơ [1]. Trong đất, 
chlorpyrifos có chu kì bán rã dao động 10 – 120 ngày, có khả năng hòa tan trong nước 
tương đối thấp (2 mg/L), có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua miệng, phổi và da và được 
xếp loại là một chất độc vừa phải đối với con người [4]. Trên các động vật thí nghiệm, liều 
gây chết trung bình (LD50) qua đường miệng của chlorpyrifos ở chuột là 135 – 163 mg/kg 
và ở lợn guinea là 500 mg/kg, ở thỏ là 1000 mg/kg, ở gà là 32 mg/kg và ở cừu là 800 
mg/kg [5]. 

Hạn chế sự mất cân bằng hệ vi sinh vật trong đất và giải quyết nạn ô nhiễm môi 
trường cho đất nông nghiệp là một trong những vấn đề cấp thiết cần được quan tâm để bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng. Theo Singh và cs (2006), chlorpyrifos có thể bị phân giải bởi một 
số loài vi khuẩn và nấm có trong đất [6]. Vi sinh vật có thể phân hủy chlorpyrifos tạo các 
sản phẩm trung gian như 3,5,6-trichloro-2-pyridinol (TCP) hoặc/và diethylthiophosphoric 
acid (DETP). Hơn nữa, một số vi sinh vật có thể chuyển hóa các sản phẩm trung gian TCP 
và DETP [7]. Sử dụng vi sinh vật phân giải các loại thuốc trừ sâu là biện pháp phân giải 
sinh học có nhiều tiềm năng, an toàn và thân thiện với môi trường. Nghiên cứu này nhằm 
phân lập các vi khuẩn từ các ruộng lúa, đất rau màu và cây ăn quả có khả năng phân giải 
chlorpyrifos. 
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Vật liệu, hóa chất và môi trường nuôi cấy 

Các mẫu đất (50 mẫu) được lấy từ 50 vùng canh tác trên 10 năm có phun thuốc trừ 
sâu ở quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh TPHCM, và các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến 
Tre, và Nghệ An. Mẫu đất (100 g) được lấy ở vị trí từ bề mặt tới 10 cm dưới mặt đất. Mẫu 
được giữ trong các túi nilon sạch và được bảo quản ở 4 oC cho đến khi tiến hành phân lập 
vi khuẩn. 

Thuốc trừ sâu chlorpyrifos 99,5 % được cung cấp bởi Công ti Fluka (Sigma). Dung 
dịch stock chlorpyrifos 50 mg/mL trong DMSO được thêm vào môi trường nuôi cấy MSM 
với nồng độ cuối cùng là 100, 200 và 300 µg/mL môi trường để phân lập và sàng lọc các 
chủng vi khuẩn có khả năng phân hủy chlorpyrifos. 
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Môi trường MSM (mineral salt medium) lỏng và MSM – Agar được bổ sung 
chlorpyrifos (như  nguồn carbon duy nhất) với các nồng độ 100, 200, và 300 µg/mL là môi 
trường tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng phân giải chlorpyrifos. Môi trường 
PTIG (Peptone Tryptone Yeast Extract Glucose) agar làm môi trường tăng sinh và giữ 
giống. Cùng với các môi trường thử nghiệm sinh hóa dùng cho phân loại như Phenol Red 
Carbohydrate Broth (thử nghiệm lên men carbohydrate), môi trường Hugh Leifson (thử 
nghiệm lên men – oxi hóa), Nitrate Broth (thử nghiệm nitratase), Triple Sugar Iron Agar 
(thử nghiệm sinh H2S), Simmons Citrate Agar (thử nghiệm biến dưỡng citrate), MR-VP 
Broth (thử nghiệm MR & V-P), môi trường khảo sát khả năng phân hủy gelatin (thử 
nghiệm gelatinase), Tryptone Broth (thử nghiệm sinh indol), môi trường Christensen’s 
Urea agar (thử nghiệm urease). 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng sinh trưởng và 
phân giải chlorpyrifos bằng cách cấy chuyền nhiều lần các chủng vi khuẩn phân lập trên  
môi trường có nồng độ chlorpyrifos tăng dần 

Cân 10 g đất cho vào hộp nhựa sạch. Sau đó thêm 1 mL thuốc trừ sâu chlorpyrifos 
nồng độ 100 µg/mL vào. Để trong vòng 2 tuần ở nhiệt độ phòng. Làm ẩm mẫu đất mỗi 
ngày. Sau 2 tuần, mẫu ủ được đồng nhất trong 30 mL dung dịch nước muối sinh lí 0,85 %. 
Tiến hành pha loãng bậc 10 cho đến 10-4, trộn 0,1 mL mẫu sau pha loãng với 0,9 mL môi 
trường MSM bổ sung chlorpyrifos sao cho nồng độ cuối cùng đạt 200 µg/mL, ủ qua đêm ở 
nhiệt độ phòng. 

Sau khi ủ qua đêm, hút 100 µL mẫu trải trên môi trường PTIG agar, ủ 24 h ở nhiệt độ 
phòng. Chọn khuẩn lạc đơn, và ria trên đĩa petri chứa môi trường PTIG để tạo chủng 
thuần. Tiến hành sàng lọc chủng phân hủy chlorpyrifos bằng cách cấy chuyền nhiều lần 
các chủng phân lập được trên MSM có bổ sung 300 µg/mL chlorpyrifos. Sau đó các chủng 
vi khuẩn được sàng lọc lại bằng cách chấm khuẩn lạc trên môi trường MSM agar có bổ 
sung chlorpyrifos 300 µg/mL. 
2.2.2. Phương pháp định danh dựa trên hình thái vi khuẩn và các chỉ tiêu sinh lí và sinh 
hóa  

Sau khi phân lập, tiến hành nhận diện và định danh sơ bộ các chủng vi khuẩn có khả 
năng phân giải chlorpyrifos dựa trên các chỉ tiêu hình thái, sinh lí, sinh hóa theo khóa phân 
loại Bergey (1994) [8] như: Hình dạng vi khuẩn, hình thái khuẩn lạc, Gram, khả năng di 
động, thử nghiệm catalase, thử nghiệm khả năng lên men các loại đường (glucose, sucrose, 
fructose, myo-inositol, galactose, xylose, arabinose), thử nghiệm khả năng lên men – oxi 
hóa (O-F), sinh H2S, biến dưỡng citrate, thử nghiệm Voges-Proskauer (V-P), thử nghiệm 
Methyl red (MR), thử nghiệm gelatinase, thử nghiệm urease. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC - Trường ĐHSP TPHCM Tập 14, Số 12 (2017): 127-138 

 

130 

2.2.3. Tuyển chọn và khảo sát khả năng phân giải chlorpyrifos của chủng vi khuẩn  
Các chủng vi khuẩn sau khi được làm thuần và tuyển chọn sơ bộ sẽ được khảo sát 

khả năng sinh trưởng và phân giải chlorpyrifos trên môi trường MSM – Agar có bổ sung 
chlorpyrifos ở các nồng độ 100, 200, 300 µg/mL bằng phương pháp chấm khuẩn lạc, mỗi 
nồng độ được lặp lại 3 lần. Sau 10 ngày nuôi cấy, tiến hành đo vòng tan phân giải 
chlorpyrifos. 

Chủng vi khuẩn có khả năng phân giải chlorpyrifos mạnh được tuyển chọn từ thí 
nghiệm trên được nuôi cấy trong môi trường có chlorpyrifos ở nồng độ 300 µg/mL với môi 
trường MSM và môi trường MSM có bổ sung glucose 1 g/L (kí hiệu là MSM – G). Nuôi 
lắc 150 vòng/phút ở nhiệt độ phòng. 

Theo dõi sự tăng trưởng của chủng vi khuẩn bằng phương pháp đếm khuẩn lạc và sự 
phân giải chlorpyrifos dựa trên lượng chlorpyrifos còn lại sau mỗi 3 ngày trong vòng 15 
ngày bằng phương pháp GC-ECD (Gas Chromatography - Electron Capture Detector). 
Dịch chiết được tách lớp với toluen, sau đó lấy phân đoạn toluen tiêm vào hệ thống GC 
6890 N (Agilent) với các thông số như sau: Pha tĩnh là cột HP5-MS (30m x 0,25mm, lớp 
film dày 0,25µm), khí mang N2 với tốc độ dòng khí là 1 mL/phút, nhiệt độ buồng tiêm là 
250 oC, tỉ lệ chia dòng là 1: 100, nhiệt độ đầu dò ECD là 280 oC. Chương trình nhiệt độ 
cột: nhiệt độ đầu là 150 oC giữ 1 phút, tăng lên 250 oC (25 oC /phút) và giữ 2 phút, thể tích 
tiêm mẫu 1 µL. 
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Kết quả phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn 

Từ 50 mẫu đất thu thập (17 mẫu đất ruộng lúa, 17 mẫu đất cây ăn quả và 16 mẫu đất 
rau màu) đã phân lập được 107 chủng vi khuẩn có khả năng sử dụng chlorpyrifos làm nguồn 
carbon duy nhất. Kết quả phân lập cho thấy các mẫu được lấy từ ruộng lúa có số lượng 
chủng vi khuẩn có khả năng sử dụng chlorpyrifos nhiều và đa dạng hơn (61 chủng) các mẫu 
đất còn lại. Việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu, rầy ở ruộng lúa nước có hoạt chất 
chlorpyrifos có thể là nguyên nhân cho sự đa dạng nguồn vi sinh vật có khả năng phân giải 
chlorpyrifos. Ở đồng bằng sông Cửu long, việc sử dụng nhóm thuốc lân hữu cơ trên cây lúa 
chiếm 5,9 % [1]. Sau khi được sử dụng, phần lớn hộp, chai và vỏ thuốc bảo vệ thực vật, 
người dân vứt trực tiếp tại nơi sử dụng. Khoảng 70 % nông hộ vứt bỏ vỏ thuốc sau khi sử 
dụng ngay tại nơi phun thuốc. Chỉ một phần nhỏ nông hộ (17 %) giữ lại các chai lọ thuốc 
nhằm bán phế liệu. Tuy nhiên, chúng thường được thu gom và cất giữ không an toàn tại 
ruộng, vườn hay xung quanh nhà. Phần không bán phế liệu được thường đốt hoặc chôn lấp 
một cách không an toàn ngay tại ruộng, vườn. Khoảng 88 % nông dân được điều tra đã rửa 
bình phun thuốc ngay trong kênh nội đồng hoặc trong các mương, ao trong ruộng. Thói quen 
này có thể là nguyên nhân đưa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vào trong đất và nước [1]. 
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Các chủng thuần sau khi được cấy chuyền nhiều lần trong môi trường lỏng, tiến hành 
kiểm tra lại khả năng sinh trưởng trong môi trường MSM agar có nồng độ chlorpyrifos 300 
µg/mL bằng phương pháp chấm khuẩn lạc. Sau 3 ngày, kiểm tra và chọn những chủng có 
khuẩn lạc với kích thước từ 2 - 6 mm (Hình 1). Kết quả đã chọn được 20 chủng có khả 
năng tăng trưởng nhanh trên môi trường này. 

 

 
 

Hình 1. Vi khuẩn sinh trưởng trên môi trường MSM agar  
có bổ sung chlorpyrifos 300 µg/mL 

3.2. Kết quả định danh  

Hình thái đại thể, hiển vi, và đặc điểm sinh lí, sinh hóa của 20 chủng vi khuẩn tuyển 
chọn được ghi nhận ở Bảng 1. Kết quả cho thấy, trong 20 chủng phân lập, các chủng thuộc 
chi Pseudomonas (5 chủng) và Burkholderia (5 chủng), Bacillus (3 chủng) chiếm phần lớn. 
Theo Fulekar (2008), các loài thuộc chi Pseudomonas, nhất là P. aeruginosa chiếm phần 
lớn trong hệ vi sinh vật đất, và chúng là một trong những vi sinh vật có khả năng phân giải 
chlorpyrifos mạnh [9]. Các loài thuộc chi Burkholderia có khả năng phân bố rộng, phổ 
biến nhất là ở đất quanh vùng rễ thực vật [10] . Kim và Ahn (2008) đã phân lập và tuyển 
chọn chủng Burkholderia cepacia có khả năng phân giải chlorpyrifos trong mội trường 
MSM + 300 mg/L [11]. Sự phân hủy chlopyrifos cũng được ghi nhận ở các chủng thuộc 
chi Bacillus như B. safensis, B. subtilis, B. cereus [7]. Shweta và cộng sự (2017) đã phân 
lập chủng Bacillus megaterium có khả năng phân giải chlorpyrifos ở nồng độ lên đến 600 
mg/L [12]. Ngoài ra, sự phân hủy chlopyrofos cũng được ghi nhận ở các chủng thuộc 
Klebsiella [2], Ochrobactrum [13], Pantoea [14] và Paenibacillus [15]. 
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Bảng 1. Đặc điểm của 20 chủng có khả năng phân giải chlorpyrifos 
 

Chủng 

Đặc  

điểm 

2.8 3.6 5.1 5.2 5.4 6.2 6.3 8.2 13.1 13.3 

Hình dang 
khuẩn lạc 

tròn, 
0,5-

1mm, 
trắng 
đục 

không 
đều, 
vàng 

chuyển 
sang 
nâu 

trong, 
bóng, 
trong 
hoặc 
vàng 
nhạt, 
lồi 

1–3 
mm, 
mọc 
lan, 
màu 
trắng 
sữa 

bóng, 
màu 
vàng 
nâu 

tròn, 
màu 
trắng 
xám, 

~ 
2mm 

màu 
vàng, 
trong 
mờ, 1 
– 2,5 
mm 

màu 
trắng, 
1 – 3 
mm, 
lồi. 

tròn, 
màu 

vàng, 
trong 
mờ, 1 
– 2,5 
mm 

màu 
vàng, 2 
– 3 mm 

Hình dạng tế 
bào 

Que Que Que Que Que Que Que Que Que Que 

Gram - + - + - + - + - - 

Di động + - + + + - + + + + 

Glucose + + + + + + + + + - 

Sucrose - + - + - + + - - - 

Manitol + + - + - + + - - - 

Myo-inositol + + + + - + - + - - 

Galactose + + + + - + + + + - 

Xylose - + + + + + + + + + 

Arabinose + - + - - - - + + - 

Maltose + + + + + + - - - - 

Lactose + + - + - + + + - - 

Citrate + - + - + - + + + + 

H2S - - - - - - - - - - 

Urease + - + + - + + + + + 

O + + + + + + + + + + 

F - + + + + + + + + + 

V-P - - - - + + - + - - 

M-R - - - - + + - + + - 

Catalase + + + + + + + + + + 

Gelatinase + + - + - - - - - - 

Indol - - - - - - - - - - 

Chủng dự 
đoán 

Burkholde
ria spp. 

Bacillus 
spp. 

Pseudo
monas 
spp. 

Bacillus 
spp. 

Pantoea 
spp. 

Paeniba
cillus 
spp. 

Burkhol
deria 
spp. 

Paeniba
cillus 
spp. 

Pseudo
monas 
spp. 

Pseudom
onas spp. 
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(-): âm tính, (+): dương tính 
 
 

Bảng 1. Đặc điểm của 20 chủng có khả năng phân giải chlorpyrifos (tt) 
Chủng 

Đặc  

điểm 

13.4 15.3 16.2 16.3 18.1 26.1 27.2 30.1 2.10 49.1 

Hình dang 
khuẩn lạc 

tròn, 0.5 
– 1mm, 

trắng 
đục 

không 
đều, có 

màu 
vàng 

chuyển 
sang 
nâu 

0.5 – 
1 mm, 
màu 
vàng 
nâu, 
trong 
mờ. 

~ 1 
mm, 
màu 
vàng 
nâu, 
trắng 
đục 

tròn, 
lồi, 2 
– 3 

mm, 
màu 
trắng 
đục 

tròn, 
0.5 – 

1 mm, 
màu 
trắng 
đục. 

mọc 
lan, bề 

mặt 
nhẵn, 
mượt 

tròn, 
màu 
trắng 
đục, 3 

– 4 
mm. 

tròn, 
bóng, 
lồi, 3 
– 4 

mm, 
màu 
trắng 
đục 

tròn, 
bóng, 

lồi, 3 – 
4 mm, 
màu 
trắng 
đục 

Hình dạng tế 
bào 

Que Que Que Que Que Que Que Que Que Que 

Gram - + - - - - - - - - 

Di động + - + + - + + + + + 

Glucose + + + + + + + + + + 

Sucrose + + + - + - - - - - 

Manitol - + + + + + - - - - 

Mio-inositol - + + + + + - + - + 

Galactose + + - - + + - - + + 

Xylose + + + + + - - + + + 

Arabinose + - - + + + - - - - 

Maltose + + - + + + - - + + 

Lactose + + + + + + - - + - 

Citrate + - + + + + + + - + 

H2S - - - - - - - - - - 

Urease - - + - + + + - - + 

O + + + + + + + + - + 

F - + + - + - + + + + 

V-P - - - - - - + - + - 

M-R - - - - - - - - + - 

Catalase + + + + + + - + + + 

Gelatinase - + - - - + - + - - 

Indol - - - - - - - - - - 

Chủng dự 
đoán 

Burkholde
ria spp. 

Bacillus 
spp. 

Burkhol
deria 
spp. 

Burkhol
deria 
spp. 

Klebsiel
la spp. 

Burkhol
deria 
spp. 

Pseudo
monas 
spp. 

Pseudo
monas 
spp. 

Ochrob
actrum 

spp. 

Ochrobact
rum spp. 
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(-): âm tính, (+): dương tính 
3.3. Kết quả khảo sát khả năng phân giải chlorpyrifos của chủng tuyển chọn 

Các chủng có khả năng phân giải chlorpyrifos được cấy trên 3 loại môi trường MSM 
– Agar có bổ sung chlorpyrifos ở các nồng độ 100, 200, 300 µg/mL. Kết quả cho thấy 
rằng, các chủng vi khuẩn tuyển chọn đều có khả năng sinh trưởng và phân giải 
chlorpyrifos. Tuy nhiên, khả năng phân giải chlorpyrifos ở các chủng thì khác nhau, đường 
kính vòng phân giải đạt từ 4,5 – 11 mm trên môi trường có nồng độ chlorpyrifos 100 
µg/mL sau 10 ngày nuôi cấy (Bảng 2). Trong đó, các chủng Pseudomonas spp. (13.1), 
Bacillus spp. (15.3), Burkholderia spp. (16.2) và Burkholderia spp. (16.3) có khả năng 
phân giải mạnh hơn so với các chủng còn lại (đường kính vòng phân giải sau 10 ngày nuôi 
cấy đạt từ 8,5 – 11 mm ở nồng độ chlorpyrifos 100 µg/mL, 7,5 – 9,1 mm ở nồng độ 200 
µg/mL, 7,0 – 8,0 mm ở nồng độ 300 µg/mL). Đặc biệt, chủng Burkholderia spp. (16.3), 
chủng phân lập được từ ruộng lúa, tỉnh Bình Dương, có đường kính vòng phân giải lớn 
nhất (Hình 2) ở cả 3 nồng độ. Vì thế, chủng Burkholderia spp. 16.3 được tuyển chọn để 
khảo sát khả năng phân giải chlorpyrifos trong môi trường MSM lỏng. 

Bảng 2. Đường kính vòng phân giải chlorpyrifos (mm) của các chủng vi khuẩn  
trên các môi trường có nồng độ chlorpyrifos khác nhau sau 10 ngày nuôi cấy 

Tên chủng Nồng độ chlorpyrifos (µg/mL) 
100 200 300 

2.8 8,6 ± 0,5 9,0 ± 0,5 6,0 ± 0,0 
3.6 6,0 ± 1,0 5,0 ± 0,0 4,0 ± 0,5 
5.1 5,5 ± 0,5 4,1 ± 0,2 3,1 ± 0,2 
5.2 7,3 ± 0,5 5,6 ± 0,5 4,0 ± 0,5 
5.4 6,0 ± 1,1 6,0 ± 1,0 5,0 ± 0,5 
6.2 4,0 ± 0,0 2,8 ± 0,2 2,0 ± 0,5 
6.3 7,0 ± 0,5 7,5 ± 0,5 4,0 ± 0,0 
8.2 8,0 ± 0,5 7,0 ± 0,0 5,0 ± 0,0 

13.1 9,5 ± 0,5 7,5 ± 0,5 7,0 ± 0,0 
13.3 6,3 ± 1,1 5,1 ± 0,7 3,0 ± 0,0 
13.4 10,0 ± 0,8 9,0 ± 0,5 6,5 ± 0,5 
15.3 9,0 ± 0,0 7,5 ± 0,5 7,0 ± 0,0 
16.2 8,5 ± 0,5 7,5 ± 0,5 7,0 ± 0,5 
16.3 11,0 ± 0,8 9,1 ± 0,2 8,0 ± 0,5 
18.1 6,0 ± 1,3 4,8 ± 0,2 3,0 ± 0,0 
21.1 6,0 ± 0,0 4,1 ± 1,0 4,0 ± 0,0 
26.1 9,1 ± 0,7 8,3 ± 1,1 6,5 ± 0,5 
27.2 4,5 ± 0,5 3,0 ± 0,0 1,8 ± 0,2 
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30.1 5,0 ± 0,5 2,8 ± 0,2 2,0 ± 0,0 
2.10 6,0 ± 0,0 5,0 ± 0,8 3,5 ± 0,8 
49.1 8,0 ± 0,8 7,0 ± 0,0 5,0 ± 0,5 

 
  

(a) (b) (c) 
Hình 2. Vòng phân giải chlorpyrifos của các chủng vi khuẩn ở nồng độ (a) 100 µg/mL (b) 200 µg/mL  

và (c) 300 µg/mL sau 10 ngày nuôi cấy. Số 5: chủng 16.3, số 13: chủng 13.1, số 14: chủng 16.2 và số 15: 
chủng 15.3. 

 

Khả năng phân giải chlorpyrifos của chủng Burkholderia spp. 16.3 trên môi trường 
MSM và MSM bổ sung glucose (MSM-G) được ghi nhận ở Hình 3. 
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Hình 3. Sự tăng trưởng của chủng Burkholderia spp. 16.3  
và hàm lượng chlorpyrifos còn lại theo thời gian nuôi cấy 

 
Kết quả ở Hình 3 cho thấy, đường cong tăng trưởng của chủng Burkholderia 

spp.16.3 có sự khác biệt trên hai môi trường MSM và MSM – G. Ở môi trường MSM, sau 
3 ngày đầu tiên, mật độ vi khuẩn tăng không đáng kể, tế bào đang ở giai đoạn pha lag, 
lượng chlorpyrifos giảm không đáng kể. Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6, mật độ tế bào bắt 
đầu tăng mạnh, lượng chlorpyrifos ở môi trường MSM đã giảm được 73,78 µg/mL. Tuy 
nhiên, ở môi trường MSM – G thì lượng chlorpyrifos giảm chỉ 21,67 µg/mL. Từ ngày thứ 
6 đến ngày thứ 15, mật độ tế bào tiếp tục tăng mạnh, đạt cao nhất vào ngày thứ 12, ở môi 
trường MSM – G đạt 7,3x108 CFU/mL và MSM đạt 3,8x108 CFU/mL, lượng chlorpyrifos 
giảm mạnh. Sau đó mật độ tế bào hầu như không tăng nữa. Tế bào bước vào giai đoạn pha 
cân bằng và suy vong, lượng chlorpyrifos ở cả hai môi trường MSM và MSM – G giảm ít. 
Mật độ tế bào trên hai loại môi trường của chủng Burkholderia spp. 16.3 có sự chênh lệch, 
ở môi trường MSM – G tế bào vi khuẩn tăng trưởng mạnh hơn ở môi trường MSM, đồng 
thời khả năng sử dụng chlorpyrifos của chủng vi khuẩn trên môi trường MSM – G cao hơn 
trên môi trường MSM, với lượng chlorpyrifos giảm trên từng môi trường lần lượt là 189,22 
và 173,13 µg/mL sau 15 ngày nuôi cấy.  

Kết quả trong nghiên cứu này tương tự với báo cáo của Singh và cộng sự (2004) [6]. 
Hợp chất carbon dễ tiêu thụ như glucose hay succinate có thể làm chậm quá trình phân hủy 
chlorpyrifos của vi khuẩn ở thời gian đầu sau nuôi cấy. Trong giai đoạn đầu, vi khuẩn sử 
dụng nguồn glucose cho tăng sinh mạnh, khi nguồn glucose hay succinate cạn kiệt (sau 3 
ngày nuôi cấy) thì chlorpyrifos được sử dụng. Một số chủng vi sinh vật nếu được cấy 
chuyền nhiều lần trên môi trường có bổ sung nguồn carbon dễ tiêu thụ có thể mất đi khả 
năng phân hủy chlorpyrifos, nhưng một số chủng khác thì không [6]. Trong môi trường 
ngoài tự nhiên, nguồn carbon rất đa dạng, vì thế chủng vi sinh vật có khả năng phân giải 
chlorpyrifos với sự hiện diện của nhiều nguồn carbon dễ tiêu thụ là một sự chọn lựa tốt 
trong việc chế tạo chế phẩm xử lí các chất độc hại trong môi trường. 
4. Kết luận 

Nghiên cứu đã phân lập và làm thuần được 20 chủng có khả năng phát triển trong 
môi trường chứa hàm lượng cao chlorpyrifos. Các chủng phân lập thuộc 7 chi 
Burkholderia, Ochrobactrum, Pseudomonas, Bacillus, Pantoea, Paenibacillus và 
Klebsiella. Trong các chủng phân lập, 4 chủng Pseudomonas spp. 13.1, Bacillus spp. 15.3, 
Burkholderia spp. 16.2 và Burkholderia spp. 16.3 có khả năng phân giải chlorpyrifos trên 
môi trường MSM – Agar chứa 100 – 300 µg/mL chlorpyrifos, độ lớn vòng phân giải đạt 7 
- 11 mm. Khả năng phân giải mạnh nhất được ghi nhận ở chủng Burkholderia spp. 16.3, 
chủng phân lập được từ ruộng lúa, tỉnh Bình Dương. Chủng này có khả năng phát triển và 
phân giải chlorpyrifos trong môi trường MSM lỏng có hoặc không có sự hiện diện của 
glucose, với lượng chlorpyrifos bị phân hủy lên tới 189,22 µg/mL sau 15 ngày. Nhằm sử 
dụng các chủng vi khuẩn phân lập vào sản xuất các chế phẩm sinh học cho xử lí môi 
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trường, các nghiên cứu về sự an toàn của các chủng vi khuẩn đối với sức khỏe con người 
và môi trường cần được thực hiện.  

 
 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 

 Lời cảm ơn: 
Nghiên cứu được tài trợ bởi Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ trong khuôn 

khổ đề tài mã số 194/HĐ – SKHCN. 
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